
Khi ánh sáng thực sự
quan trọng
GreenPerform Panel RC099V G3

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp

ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200

và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về
thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V

G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết

kiệm năng lượng.

Lợi ích
• Dòng sản phẩm đầy đủ, từ 600x600, 300x1200 đến 600x1200 mm để thực hiện

được các ứng dụng chính

• Độ chói thấp UGR19 tạo sự dễ chịu về thị giác

• Có sẵn giao diện Dali, Interact, EcoSet để điều khiển hệ thống

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống 140 lm/W (tối đa)

• Quang thông 3800 lm cho phiên bản 600x600 và 300x1200 mm; 5400 lm cho

phiên bản 600x1200 mm

• Có sẵn cả CRI 80 và CRI 90

• Quang thông cao hơn 4800 lm với kích thước 600*600 mm

Ứng dụng
• Văn phòng không gian mở
• Khu vực công cộng trong nhà

• Phòng họp/đào tạo

Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2024, Tháng 1 31 dữ liệu có thể thay đổi

LightingLighting



Phiên bản

Philips-Greenperform-Panel-

RC099-G3-24-RTP

Philips-Greenperform-Panel-

RC099-G3-14-RTP

Philips-Greenperform-Panel-

RC099-G3-22-RTP

Bản vẽ kích thước
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Bản vẽ kích thước

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220-240 V

Tần số lưới điện 50 or 60 Hz

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị RAL 9003 trắng

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung

quanh

-20 °C đến 45 °C

Dấu CE Có

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông -10% / +10%

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401533343 RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120 -

911401551343 RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC -

911401509443 RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120 Có

911401509543 RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120 Có

911401509643 RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120 Có

911401585342 RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC Có

911401585442 RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC Có

911401585542 RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC Có

911401586542 RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120 Có

911401586642 RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120 Có

911401586742 RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120 Có

911401593442 RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE Có

911401593742 RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE Có

911401594342 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC Có

911401594642 RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120 Có

911401598042 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE Có

911401598342 RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE Có

911401533643 RC099X G3 LED50/840 L1W W60L120 OC HE -

911401533943 RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120 HE -

Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401551943 RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120 OC HE -

911401552243 RC099X G3 LED54/940 L1W W60L120 HE -

911401533743 RC099X G3 LED36/840 L1W W30L120 OC HE -

911401534043 RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120 HE -

911401552043 RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC HE -

911401552343 RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120 HE -

911401533543 RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60 -

911401551543 RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC -

911401551843 RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60 -

911401533843 RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE -

911401534143 RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE -

911401552443 RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60 HE -

911401509143 RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120 Có

911401509243 RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120 Có

911401509343 RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120 Có

911401584942 RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC Có

911401585042 RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC Có

911401585142 RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC Có

911401586142 RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120 Có
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Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401586242 RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120 Có

911401586342 RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120 Có

911401593342 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE Có

911401593642 RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE Có

911401594542 RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120 Có

911401597942 RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE Có

911401598242 RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE Có

911401533443 RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120 -

911401551443 RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC -

911401551743 RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 -

911401509743 RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60 Có

911401509843 RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60 Có

911401509943 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60 Có

911401584642 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L Có

911401584742 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L Có

Order Code Full Product Name Thẻ dịch vụ

911401584842 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L Có

911401585742 RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC Có

911401585842 RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC Có

911401585942 RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC Có

911401586942 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 Có

911401587042 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 Có

911401587142 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 Có

911401593542 RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE Có

911401593842 RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE Có

911401594242 RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC Có

911401594442 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC Có

911401594742 RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60 Có

911401598142 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE Có

911401598442 RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu

(CCT)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Hiệu suất

phát quang

định mức

Quang

thông

911401533343 RC099X G3 LED56/840

L1W W60L120

4000 K 80 130 lm/W 5.600 lm

911401551343 RC099X G3 LED52/940

L1W W60L120 OC

4000 K 90 115 lm/W 5.200 lm

911401509443 RC099V G3 LED49/865

PSU W30L120

6500 K >80 120 lm/W 4.800 lm

911401509543 RC099V G3 LED50/850

PSU W30L120

5000 K >80 120 lm/W 4.800 lm

911401509643 RC099V G3 LED50/840

PSU W30L120

4000 K >80 120 lm/W 4.800 lm

911401585342 RC099V G3 LED37/865

PSU W30L120 OC

6500 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401585442 RC099V G3 LED37/850

PSU W30L120 OC

5000 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401585542 RC099V G3 LED37/840

PSU W30L120 OC

4000 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401586542 RC099V G3 LED39/865

PSU W30L120

6500 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401586642 RC099V G3 LED40/850

PSU W30L120

5000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401586742 RC099V G3 LED40/840

PSU W30L120

4000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401593442 RC099V G3 LED36/840

PSU W30L120 OC HE

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401593742 RC099V G3 LED38/840

PSU W30L120 HE

4000 K >80 140 lm/W 3.800 lm

911401594342 RC099V G3 LED36/840

PSD W30L120 OC

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401594642 RC099V G3 LED40/840

PSD W30L120

4000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu

(CCT)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Hiệu suất

phát quang

định mức

Quang

thông

911401598042 RC099V G3 LED36/840

PSD W30L120 OC HE

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401598342 RC099V G3 LED38/840

PSD W30L120 HE

4000 K >80 140 lm/W 3.800 lm

911401533643 RC099X G3 LED50/840

L1W W60L120 OC HE

4000 K ≥80 135 lm/W 5.000 lm

911401533943 RC099X G3 LED54/840

L1W W60L120 HE

4000 K ≥80 140 lm/W 5.400 lm

911401551943 RC099X G3 LED50/940

L1W W60L120 OC HE

4000 K ≥90 135 lm/W 5.000 lm

911401552243 RC099X G3 LED54/940

L1W W60L120 HE

4000 K ≥90 140 lm/W 5.400 lm

911401533743 RC099X G3 LED36/840

L1W W30L120 OC HE

4000 K ≥80 130 lm/W 3.600 lm

911401534043 RC099X G3 LED38/840

L1W W30L120 HE

4000 K ≥80 140 lm/W 3.800 lm

911401552043 RC099X G3 LED36/940

L1W W30L120 OC HE

4000 K ≥90 130 lm/W 3.600 lm

911401552343 RC099X G3 LED38/940

L1W W30L120 HE

4000 K ≥90 140 lm/W 3.800 lm

911401533543 RC099X G3 LED40/840

L1W W60L60

4000 K 80 126 lm/W 4.000 lm

911401551543 RC099X G3 LED37/940

L1W W60L60 OC

4000 K 90 115 lm/W 3.700 lm

911401551843 RC099X G3 LED40/940

L1W W60L60

4000 K 90 126 lm/W 4.000 lm

911401533843 RC099X G3 LED36/840

L1W W60L60 OC HE

4000 K ≥80 130 lm/W 3.600 lm

911401534143 RC099X G3 LED38/840

L1W W60L60 HE

4000 K ≥80 140 lm/W 3.800 lm
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Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu

(CCT)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Hiệu suất

phát quang

định mức

Quang

thông

911401552443 RC099X G3 LED38/940

L1W W60L60 HE

4000 K ≥90 140 lm/W 3.800 lm

911401509143 RC099V G3 LED69/865

PSU W60L120

6500 K >80 135 lm/W 6.800 lm

911401509243 RC099V G3 LED71/850

PSU W60L120

5000 K >80 135 lm/W 6.800 lm

911401509343 RC099V G3 LED71/840

PSU W60L120

4000 K >80 135 lm/W 6.800 lm

911401584942 RC099V G3 LED51/865

PSU W60L120 OC

6500 K >80 110 lm/W 5.000 lm

911401585042 RC099V G3 LED52/850

PSU W60L120 OC

5000 K >80 110 lm/W 5.000 lm

911401585142 RC099V G3 LED52/840

PSU W60L120 OC

4000 K >80 110 lm/W 5.000 lm

911401586142 RC099V G3 LED55/865

PSU W60L120

6500 K >80 125 lm/W 5.400 lm

911401586242 RC099V G3 LED56/850

PSU W60L120

5000 K >80 125 lm/W 5.400 lm

911401586342 RC099V G3 LED56/840

PSU W60L120

4000 K >80 125 lm/W 5.400 lm

911401593342 RC099V G3 LED50/840

PSU W60L120 OC HE

4000 K >80 135 lm/W 5.000 lm

911401593642 RC099V G3 LED54/840

PSU W60L120 HE

4000 K >80 140 lm/W 5.400 lm

911401594542 RC099V G3 LED56/840

PSD W60L120

4000 K >80 125 lm/W 5.400 lm

911401597942 RC099V G3 LED50/840

PSD W60L120 OC HE

4000 K >80 135 lm/W 5.000 lm

911401598242 RC099V G3 LED54/840

PSD W60L120 HE

4000 K >80 140 lm/W 5.400 lm

911401533443 RC099X G3 LED40/840

L1W W30L120

4000 K 80 126 lm/W 4.000 lm

911401551443 RC099X G3 LED37/940

L1W W30L120 OC

4000 K 90 115 lm/W 3.700 lm

911401551743 RC099X G3 LED40/940

L1W W30L120

4000 K 90 126 lm/W 4.000 lm

911401509743 RC099V G3 LED49/865

PSU W60L60

6500 K >80 120 lm/W 4.800 lm

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ

màu

(CCT)

Chỉ số

hoàn

màu

(CRI)

Hiệu suất

phát quang

định mức

Quang

thông

911401509843 RC099V G3 LED50/850

PSU W60L60

5000 K >80 120 lm/W 4.800 lm

911401509943 RC099V G3 LED50/840

PSU W60L60

4000 K >80 120 lm/W 4.800 lm

911401584642 RC099V G3 LED39/865

PSU W60L60 L

6500 K >80 113 lm/W 3.800 lm

911401584742 RC099V G3 LED40/850

PSU W60L60 L

5000 K >80 113 lm/W 3.800 lm

911401584842 RC099V G3 LED40/840

PSU W60L60 L

4000 K >80 113 lm/W 3.800 lm

911401585742 RC099V G3 LED37/865

PSU W60L60 OC

6500 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401585842 RC099V G3 LED37/850

PSU W60L60 OC

5000 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401585942 RC099V G3 LED37/840

PSU W60L60 OC

4000 K >80 110 lm/W 3.600 lm

911401586942 RC099V G3 LED39/865

PSU W60L60

6500 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401587042 RC099V G3 LED40/850

PSU W60L60

5000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401587142 RC099V G3 LED40/840

PSU W60L60

4000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401593542 RC099V G3 LED36/840

PSU W60L60 OC HE

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401593842 RC099V G3 LED38/840

PSU W60L60 HE

4000 K >80 140 lm/W 3.800 lm

911401594242 RC099V G3 LED52/840

PSD W60L120 OC

4000 K >80 135 lm/W 5.000 lm

911401594442 RC099V G3 LED36/840

PSD W60L60 OC

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401594742 RC099V G3 LED40/840

PSD W60L60

4000 K >80 125 lm/W 3.800 lm

911401598142 RC099V G3 LED36/840

PSD W60L60 OC HE

4000 K >80 130 lm/W 3.600 lm

911401598442 RC099V G3 LED38/840

PSD W60L60 HE

4000 K >80 140 lm/W 3.800 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401533343 RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120 Cấp an toàn II 43 W

911401551343 RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC Cấp an toàn II 45,5 W

911401509443 RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120 Cấp an toàn II 40 W

911401509543 RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120 Cấp an toàn II 40 W

911401509643 RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120 Cấp an toàn II 40 W

911401585342 RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC Cấp an toàn II 32,7 W

911401585442 RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC Cấp an toàn II 32,7 W

Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401585542 RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC Cấp an toàn II 32,7 W

911401586542 RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120 Cấp an toàn II 30,4 W

911401586642 RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120 Cấp an toàn II 30,4 W

911401586742 RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120 Cấp an toàn II 30,4 W

911401593442 RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC

HE

Cấp an toàn II 27,7 W

911401593742 RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE Cấp an toàn II 27,1 W
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Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401594342 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC Cấp an toàn II 27,7 W

911401594642 RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120 Cấp an toàn II 30,4 W

911401598042 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC

HE

Cấp an toàn II 27,7 W

911401598342 RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE Cấp an toàn II 27,1 W

911401533643 RC099X G3 LED50/840 L1W W60L120 OC

HE

Cấp an toàn II 37,0 W

911401533943 RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120 HE Cấp an toàn II 38,6 W

911401551943 RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120 OC

HE

Cấp an toàn II 37,0 W

911401552243 RC099X G3 LED54/940 L1W W60L120 HE Cấp an toàn II 38,6 W

911401533743 RC099X G3 LED36/840 L1W W30L120 OC

HE

Cấp an toàn I 27,7 W

911401534043 RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120 HE Cấp an toàn I 27,1 W

911401552043 RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC

HE

Cấp an toàn I 27,7 W

911401552343 RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120 HE Cấp an toàn I 27,1 W

911401533543 RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60 Cấp an toàn II 31,5 W

911401551543 RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC Cấp an toàn II 31,5 W

911401551843 RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60 Cấp an toàn II 31,5 W

911401533843 RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC

HE

Cấp an toàn II 27,7 W

911401534143 RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE Cấp an toàn II 27,1 W

911401552443 RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60 HE Cấp an toàn II 27,1 W

911401509143 RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120 Cấp an toàn II 50,4 W

911401509243 RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120 Cấp an toàn II 50,4 W

911401509343 RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120 Cấp an toàn II 50,4 W

911401584942 RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC Cấp an toàn II 45,5 W

911401585042 RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC Cấp an toàn II 45,5 W

911401585142 RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC Cấp an toàn II 45,5 W

911401586142 RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120 Cấp an toàn II 43,2 W

911401586242 RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120 Cấp an toàn II 43,2 W

Order Code Full Product Name Cấp bảo vệ IEC Công suất

911401586342 RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120 Cấp an toàn II 43,2 W

911401593342 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC

HE

Cấp an toàn II 37 W

911401593642 RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE Cấp an toàn II 38,6 W

911401594542 RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120 Cấp an toàn II 43,2 W

911401597942 RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC

HE

Cấp an toàn II 37 W

911401598242 RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE Cấp an toàn II 38,6 W

911401533443 RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120 Cấp an toàn II 31,5 W

911401551443 RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC Cấp an toàn II 31,5 W

911401551743 RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 Cấp an toàn II 31,5 W

911401509743 RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60 Cấp an toàn II 40 W

911401509843 RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60 Cấp an toàn II 40 W

911401509943 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60 Cấp an toàn II 40 W

911401584642 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L Cấp an toàn II 33,6 W

911401584742 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L Cấp an toàn II 33,6 W

911401584842 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L Cấp an toàn II 33,6 W

911401585742 RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC Cấp an toàn II 32,7 W

911401585842 RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC Cấp an toàn II 32,7 W

911401585942 RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC Cấp an toàn II 32,7 W

911401586942 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 Cấp an toàn II 30,4 W

911401587042 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 Cấp an toàn II 30,4 W

911401587142 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 Cấp an toàn II 30,4 W

911401593542 RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC

HE

Cấp an toàn II 27,7 W

911401593842 RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE Cấp an toàn II 27,1 W

911401594242 RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC Cấp an toàn II 37 W

911401594442 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC Cấp an toàn II 27,7 W

911401594742 RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60 Cấp an toàn II 30,4 W

911401598142 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC

HE

Cấp an toàn II 27,7 W

911401598442 RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE Cấp an toàn II 27,1 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng (Có hỗ trợ tăng/

giảm sáng)

911401533343 RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120 DALI

911401551343 RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC DALI

911401509443 RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120 Không

911401509543 RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120 Không

911401509643 RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120 Không

911401585342 RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC Không

911401585442 RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC Không

911401585542 RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC Không

911401586542 RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120 Không

911401586642 RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120 Không

911401586742 RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120 Không

911401593442 RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE Không

911401593742 RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE Không

911401594342 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC DALI

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng (Có hỗ trợ tăng/

giảm sáng)

911401594642 RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120 DALI

911401598042 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE DALI

911401598342 RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE DALI

911401533643 RC099X G3 LED50/840 L1W W60L120 OC HE DALI

911401533943 RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120 HE DALI

911401551943 RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120 OC HE DALI

911401552243 RC099X G3 LED54/940 L1W W60L120 HE DALI

911401533743 RC099X G3 LED36/840 L1W W30L120 OC HE DALI

911401534043 RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120 HE DALI

911401552043 RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC HE DALI

911401552343 RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120 HE DALI

911401533543 RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60 DALI

911401551543 RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC DALI

911401551843 RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60 DALI

GreenPerform Panel RC099V G3
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Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng (Có hỗ trợ tăng/

giảm sáng)

911401533843 RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE DALI

911401534143 RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE DALI

911401552443 RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60 HE DALI

911401509143 RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120 Không

911401509243 RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120 Không

911401509343 RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120 Không

911401584942 RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC Không

911401585042 RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC Không

911401585142 RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC Không

911401586142 RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120 Không

911401586242 RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120 Không

911401586342 RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120 Không

911401593342 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE Không

911401593642 RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE Không

911401594542 RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120 DALI

911401597942 RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE DALI

911401598242 RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE DALI

911401533443 RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120 DALI

911401551443 RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC DALI

911401551743 RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 DALI

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ

sáng (Có hỗ trợ tăng/

giảm sáng)

911401509743 RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60 Không

911401509843 RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60 Không

911401509943 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60 Không

911401584642 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L Không

911401584742 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L Không

911401584842 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L Không

911401585742 RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC Không

911401585842 RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC Không

911401585942 RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC Không

911401586942 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 Không

911401587042 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 Không

911401587142 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 Không

911401593542 RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE Không

911401593842 RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE Không

911401594242 RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC DALI

911401594442 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC DALI

911401594742 RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60 DALI

911401598142 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE DALI

911401598442 RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ

học

911401533343 RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120 PS IK02

911401551343 RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC PS IK03

911401509443 RC099V G3 LED49/865 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401509543 RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401509643 RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401585342 RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC Trắng đục IK03

911401585442 RC099V G3 LED37/850 PSU W30L120 OC Trắng đục IK03

911401585542 RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC Trắng đục IK03

911401586542 RC099V G3 LED39/865 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401586642 RC099V G3 LED40/850 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401586742 RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120 Trắng đục IK03

911401593442 RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC

HE

Trắng đục IK03

911401593742 RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE Trắng đục IK03

911401594342 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC Trắng đục IK03

911401594642 RC099V G3 LED40/840 PSD W30L120 Trắng đục IK03

911401598042 RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC

HE

Trắng đục IK03

911401598342 RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE Trắng đục IK03

911401533643 RC099X G3 LED50/840 L1W W60L120 OC

HE

Trắng đục IK03

911401533943 RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120 HE Trắng đục IK03

Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ

học

911401551943 RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120

OC HE

Trắng đục IK03

911401552243 RC099X G3 LED54/940 L1W W60L120 HE Trắng đục IK03

911401533743 RC099X G3 LED36/840 L1W W30L120 OC

HE

Trắng đục IK03

911401534043 RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120 HE Trắng đục IK03

911401552043 RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC

HE

Trắng đục IK03

911401552343 RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120 HE Trắng đục IK03

911401533543 RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60 PS IK02

911401551543 RC099X G3 LED37/940 L1W W60L60 OC PS IK02

911401551843 RC099X G3 LED40/940 L1W W60L60 PS IK02

911401533843 RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC

HE

Trắng đục IK03

911401534143 RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE Trắng đục IK03

911401552443 RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60 HE Trắng đục IK03

911401509143 RC099V G3 LED69/865 PSU W60L120 Trắng đục IK03

911401509243 RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120 Trắng đục IK03

911401509343 RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120 Trắng đục IK03

911401584942 RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC Trắng đục IK03

911401585042 RC099V G3 LED52/850 PSU W60L120 OC Trắng đục IK03

911401585142 RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC Trắng đục IK03

911401586142 RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120 Trắng đục IK03

GreenPerform Panel RC099V G3
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Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ

học

911401586242 RC099V G3 LED56/850 PSU W60L120 Trắng đục IK03

911401586342 RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120 Trắng đục IK03

911401593342 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120

OC HE

Trắng đục IK03

911401593642 RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE Trắng đục IK03

911401594542 RC099V G3 LED56/840 PSD W60L120 Trắng đục IK03

911401597942 RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120

OC HE

Trắng đục IK03

911401598242 RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE Trắng đục IK03

911401533443 RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120 PS IK02

911401551443 RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC PS IK02

911401551743 RC099X G3 LED40/940 L1W W30L120 PS IK02

911401509743 RC099V G3 LED49/865 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401509843 RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401509943 RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401584642 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 L Trắng đục IK03

911401584742 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 L Trắng đục IK03

Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ

học

911401584842 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 L Trắng đục IK03

911401585742 RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC Trắng đục IK03

911401585842 RC099V G3 LED37/850 PSU W60L60 OC Trắng đục IK03

911401585942 RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC Trắng đục IK03

911401586942 RC099V G3 LED39/865 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401587042 RC099V G3 LED40/850 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401587142 RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60 Trắng đục IK03

911401593542 RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC

HE

Trắng đục IK03

911401593842 RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE Trắng đục IK03

911401594242 RC099V G3 LED52/840 PSD W60L120 OC Trắng đục IK03

911401594442 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC Trắng đục IK03

911401594742 RC099V G3 LED40/840 PSD W60L60 Trắng đục IK03

911401598142 RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC

HE

Trắng đục IK03

911401598442 RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE Trắng đục IK03

GreenPerform Panel RC099V G3
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